
 (ĐVT : đồng) 

STT NỘI DUNG KHÁM NAM <40T  NAM >40T 

1
Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) 30,000         30,000            Kiểm tra mỡ trong máu để đánh giá tình trạng 

xơ vữa mạch máu 

2
Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] 30,000         30,000            Kiểm tra mỡ trong máu để đánh giá tình trạng 

xơ vữa mạch máu 

Định lượng Creatinin (máu) 40,000         25,000           

3 Định lượng Acid Uric [Máu] 40,000         40,000           Bệnh Gout, người uống rượu,…

4 HBsAg miễn dịch tự động 120,000       Phát hiện virus gây bệnh viêm gan siêu vi B

5
Chụp Xquang ngực thẳng 64,200         64,200            Phát hiện các bệnh lý liên quan đến phế quản, 

phổi, phế nang như viêm, U, Lao... 

6

Siêu âm màu bụng tổng quát 150,000       150,000         
Phát hiện các bệnh lý của ổ bụng: Sỏi niệu, sỏi 

gan mật, gan nhiễm mỡ, bàng quang, tiền liệt 

tuyến (nam), u xơ - u nang  buồng trứng (nữ)…

Tầm soát ung thư gan (AFP) 150,000         

TỔNG CỘNG 474,200       489,200         

TRỌN GÓI 400,000       400,000         -                                                                         

1
Định lượng Glucose [Máu] 40,000          Phát hiện đái tháo đường, rối loạn đường huyết 

lúc đói 

2 Định lượng Creatinin (máu) 40,000         Theo dõi chức năng thận

Định lượng Acid Uric [Máu] 40,000         Bệnh Gout, người uống rượu,…

3
Định lượng HbA1c [Máu] 100,000        Phát hiện đái tháo đường và theo dõi kiểm soát 

đường huyết trong vòng 3 tháng 

BVĐK Trung ương Cần Thơ

BẢNG BÁO GIÁ KHÁM SỨC KHỎE 400.000

     Tất cả các danh mục trong Bảng báo giá này được thực hiện tại Bệnh viện trên hệ thống máy xét nghiệm mới, hiện đại, tự động hoàn toàn. 

GÓI KHÁM 400000 KHÁC

Đái tháo đường



4
Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] 30,000          Kiểm tra mỡ trong máu để đánh giá tình trạng 

xơ vữa mạch máu 

5
Điện tim thường

32,000          Phát hiện thiếu máu cục bộ cơ tim, rối loạn nhịp 

tim, dày thất, dày nhĩ… 

6

Siêu âm màu bụng tổng quát 150,000       Phát hiện các bệnh lý của ổ bụng: Sỏi niệu, sỏi 

gan mật, gan nhiễm mỡ, bàng quang, tiền liệt 

tuyến,…

TỔNG CỘNG 432,000       

GIÁ TRỌN GÓI 400,000       

1
Điện tim thường

32,000          Phát hiện thiếu máu cục bộ cơ tim, rối loạn nhịp 

tim, dày thất, dày nhĩ… 

2
Chụp Xquang ngực thẳng 64,200          Phát hiện các bệnh lý liên quan đến phế quản, 

phổi, phế nang 

3
Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) 30,000          Kiểm tra mỡ trong máu để đánh giá tình trạng 

xơ vữa mạch máu 

4 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] 30,000         

5 Định lượng Creatinin (máu) 40,000         Đánh giá chức năng thận

6 Định lượng Acid Uric [Máu] 40,000         Bệnh Gout, người uống rượu,…

7
Siêu âm Doppler tim 219,000        Phát hiện bệnh lý van tim, tim bẩm sinh, thiếu 

máu cục bộ cơ tim 

TỔNG CỘNG 455,200       

GIÁ TRỌN GÓI 400,000       

Tất cả các danh mục trong Bảng báo giá này được thực hiện tại Bệnh viện trên hệ thống máy xét nghiệm mới, hiện đại, tự

động hoàn toàn. 

         BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

     Tất cả các danh mục trong Bảng báo giá này được thực hiện tại Bệnh viện trên hệ thống máy xét nghiệm mới, hiện đại, tự động hoàn toàn. 

 bệnh tim mạch

( Tăng huyết áp, Thiếu máu cục bộ cơ tim, bệnh van tim) 





     Tất cả các danh mục trong Bảng báo giá này được thực hiện tại Bệnh viện trên hệ thống máy xét nghiệm mới, hiện đại, tự động hoàn toàn. 


